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	STT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Môn 
	Điểm
	Đạt danh hiệu
	Xếp giải

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành 1
	Thực hành 2
	
	

	1.
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Ngọc Thụy
	Địa
	13
	17
	15.5
	GVGQ
	

	2.
	Hoàng Thị Tươi
	Gia Thụy
	Địa
	10.5
	17.1
	15.3
	GVGQ
	

	3.
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Sài Đồng
	Địa
	10.5
	17
	14.3
	GVGQ
	

	4.
	Đỗ Thị Thúy Giang
	Bồ Đề
	Hóa 
	15
	17.5
	15.4
	GVGQ
	

	5.
	Nguyễn Thị Thu Phương
	ĐT Việt Hưng
	Tin
	15
	18
	17.5
	GVGQ
	Giải Ba

	6.
	Nguyễn Hồng Huyền
	Việt Hưng
	Tin
	15
	18.1
	15.8
	GVGQ
	

	7.
	Đặng Mai Trang
	Ngọc Thụy
	Văn
	13.5
	17.3
	16.3
	GVGQ
	

	8.
	Đoàn Thị Hồng
	Gia Thụy
	CN
	15.5
	18
	18
	GVGQ
	Giải Nhì

	9.
	Nguyễn Thị Hà Lan
	Thạch Bàn
	CN
	13.5
	17
	16
	GVGQ
	

	10.
	Nguyễn Ngọc Anh
	Cự Khối
	CN
	12
	17.5
	17
	GVGQ
	

	11.
	Trần Thị Huyền
	ĐT Việt Hưng
	CN
	10
	17
	16
	GVGQ
	

	12.
	Tống Thị Hoa
	Ngọc Lâm
	CN
	14
	18
	17.5
	GVGQ
	Giải Ba

	13
	Nguyễn Thu Phương
	Ngô Gia Tự
	CN
	12.5
	17.4
	17.5
	GVGQ
	

	14.
	Trần Thị Trà My
	Thượng Thanh
	CN
	14
	18
	18.5
	GVGQ
	Giải Nhì

	15.
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	Ái Mộ
	CN
	17
	19
	19
	GVGQ
	Giải Nhất

	16.
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Đức Giang
	CN
	12
	17.8
	17.5
	GVGQ
	


Danh sách gồm 16 gv : 16 gv đạt giáo viên giỏi cấp quận
Điều kiện 

· Giáo viên đạt GVCQ, trong đó 2 tiết dạy có ít nhất 1 tiết xếp loại Tốt và tiết còn lại đạt loại Khá và đạt điểm lý thuyết từ 10 điểm  trở lên.

· Giáo viên được xếp giải điểm lý thuyết đạt từ 14 điểm trở lên
· Đối với GV dự thi ở môn chủ nhiệm giỏi: Điểm thực hành 2 là điểm chấm hồ sơ.
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